
DANH SÁCH
Công khai tác phẩm, công trình đạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật

Phạm Văn Đồng lần thứ Hai - năm 2024
(ban hành theo Thông báo số          /TB-BTC ngày      /01/2025

 của Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn
Đồng lần thứ Hai - năm 2024)

STT Tên tác phẩm/công trình Tác giả
(hoặc đồng tác giải)

Kết quả
xét Giải

I Chuyên ngành văn học

1 Tuyển tập thơ Nguyễn Ngọc Hưng Nguyễn Ngọc Hưng A

2
Cụm tác phầm: Những bí mật thơ (chân dung
- phê bình - tiểu luận) và Logic của tưởng
tượng (Tiểu luận - phê bình)

Mai Bá Ấn B

3 Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa (ký sự
-3 tập) Lê Văn Chương B

4 Tổ quốc hiện lên sau mỗi cánh buồm (bút
ký) Phạm Văn Đương C

5 Theo những mùa chim thiên di (thơ) Trần Đức Sơn C

II Chuyên ngành văn nghệ dân gian

1

Quảng Ngãi, Những địa danh ghi dấu qua ca

dao, truyền thuyết, tín ngưỡng dân gian vùng

núi Ấn sông Trà

Ngô Văn Ban B

III Chuyên ngành văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
1 Truyện cổ H'rê (02 tập) Hy Nga (Nga Ri Vê) A

IV Chuyên ngành: Âm nhạc
1 Mùa xa vắng Trần Xuân Tiên A
2 Nhớ cha Trần Xuân Tiên B
3 Điệp khúc đại ngàn (ca khúc) Nguyễn Sỹ Hùng B

4 Trường em bên cánh rừng (ca khúc thiếu nhi) Nguyễn Sỹ Hùng C

5 Album 10 ca khúc "Nhớ Quảng Ngãi" Phạm Tuy C

6 Vội vàng mùa hạ (ca khúc) Nguyễn Minh Châu C

7 Niềm vui cô giáo (ca khúc) Nguyễn Minh Châu KK

8 Ngày xuân nhớ mẹ Trần Xuân An Nhiên KK
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9 Những đêm trăng Hà Nội Trần Xuân An Nhiên KK

10

Nhóm ca khúc: Trường ca Mỹ Lai - Sơn Mỹ;
Người em xứ Quảng; Nỗi nhớ Hoàng Sa;
Sơn Mỹ trường tôi; Tịnh Khê quê tôi; Quảng
Ngãi quê hương tôi

Trương Quang Đô KK

V Chuyên ngành: Mỹ thuật

1

 Cụm tác phẩm: Mang mùa xuân về với bản,
Lễ hội mùa xuân Tây Nguyên, Lễ hội Tây
Nguyên, Tây Nguyên vào hội, (đồ họa - in
khắc gỗ)

Phạm Văn Thu A

2 Di tích vụ thảm sát thôn 2 - Nghĩa Lâm (điêu
khắc) Nguyễn Tài Đạt B

3 Tranh khắc gỗ hiện đại Thành phố HCM
(nghiên cứu, phê bình Mỹ thuật) Đoàn Minh Ngọc B

4 Tượng Covid 19-Nỗi đau của nhân loại (điêu
khắc) Hồ Thu C

5 Bám biển cùng ngư dân (gò nhôm) Phạm Ngọc Đường C

VI Chuyên ngành: Nhiếp ảnh
1 Trái tim biển đảo Lý Sơn Nguyễn Tấn Cư A
2 Sám hối ở Sơn Mỹ Nguyễn Đăng Lâm B

3 Thiêng liêng Lễ tri ân hùng binh Hoàng Sa
trên đảo Lý Sơn  (ảnh bộ) Bùi Thanh Trung B

4 Đều tay Ngô Thanh Bình C
5 Hoàn thiện công trình mới Đàm Văn Thảo C

6 Matrix of boats (Ma trận tàu cá) Cao Nguyên Vũ C

7 Hồ Nước Trong Quảng Ngãi Đoàn Vương Quốc KK

8 Hai anh em Lê Hoàng Yến KK

9 Tái chế lốp cao su Lê Minh Thể KK

10 Ánh sao công nghiệp Doosan Nguyễn Đức Minh KK

VII Chuyên ngành: Múa

1 Chùm 03 tác phẩm múa độc lập "24 giờ, khát
vọng vươn cao, xóm trọ"

Tạ Thùy Chi,
Phạm Thế Chung A

2
Chùm 03 tác phẩm múa độc lập "Giai điệu
nhà sàn H'rê, Bà K'noc vụng về, Miq va Ka
tu Lơng (mẹ và chiếc váy)

Y Minh Trang B

VIII Chuyên ngành: Điện ảnh

1 Sinh 1968 (Phim tài liệu 100 phút) Hồ Nhật Thảo
(biên kịch và đạo diễn) A
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2 Cụm 2 phim tài liệu: Món quà của tí hon (30
phút)và Cục đất sét của ông Su (30 phút)

Trần Vũ Linh
(đạo diễn) B

3 Cụm 2 phim tài liệu: Một chiều (30 phút) và
Lời ru cuối cùng (30 phút)

Hồ Nhật Thảo
(biên kịch và đạo diễn) B

IX Chuyên ngành: Sân khấu

1 Vở kịch nói “Câu hò đất mẹ” Huỳnh Công Duẩn
(đạo diễn) A
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